
STT Tên học sinh
Mã định danh
(CSDL DC)

Ngày sinh Trường THCS
Trường xét 

tuyển
Đăng ký tuyển 

thẳng diện
Kết quả thẩm định Ghi chú

1 Phạm Thị Kim Chi 031310009856 19/01/2010
THCS Trần Quốc 

Toản
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 
nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 
có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 
thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10

2 Nguyễn Duy Minh 022210010946 01/10/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 
KH&KTViệt Nam tổ chức

3 Đào Trịnh Anh Thư 022310003446 11/11/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 
KH&KTViệt Nam tổ chức

4 Vũ Gia Bảo 022210005390 10/12/2010
THCS Trần Quốc 

Toản
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Huy chương giải vô định cờ vua Cúp các 
CLB Quốc gia, do Liên đoàn cờ Việt Nam 
tổ chức

5 Trần Hương Giang 022310008742 15/09/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 
nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 
có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 
thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10

6 Nguyễn Khánh Ngọc 022310003425 14/03/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 
KH&KTViệt Nam tổ chức

7 Vũ Nguyễn Đức Huy 022210007269 19/11/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 
KH&KTViệt Nam tổ chức

8 Bùi Quỳnh Như 022310003786 03/05/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 
KH&KTViệt Nam tổ chức

9 Phạm Trung Khải 022210001700 24/10/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu 
biểu, do Bộ VHTT&DL tổ chức

10 Nguyễn Hoàng Yến 022310012634 28/06/2010
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

11 Trịnh Lan Anh 062310004404 09/03/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

12 Vũ Ngân Hà 022310000499 18/08/2010 THCS Trọng Điểm
THPT Hòn 
Gai

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

13 Lại Thu Hà 022310002905 04/08/2010
THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
THPT Ngô 
Quyền

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 
nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 
có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 
thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10

14 Nguyễn Huy Hoàng 022210001312 05/11/2010 THCS Quang Hanh
THPT Lê Quý 
Đôn

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải vô địch cờ tướng do Tổng cụ thể thao, 
bộ VH, TT và DL tổ chức

15 Bùi Gia Linh 022310007039 16/08/2010 THCS Nguyễn Trãi
THPT Uông 
Bí

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 
nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 
có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 
thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10

16 Nguyễn Thị Thùy Dương 022310007931 06/09/2010
THCS Trần Quốc 
Toản - Uông Bí

THPT Uông 
Bí

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)
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17 Diệp Thị Kim Ngân 022310000290 11/09/2010 THCS Bình Khê
THPT Lê 
Chân

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

18 Vũ Minh Tú 022310005004 07/03/2010 THCS Bình Khê
THPT Đông 
Triều

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

19 Hoàng Ngọc Hà 022310000251 20/08/2010 THCS Đức Chính
THPT Đông 
Triều

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 
nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 
có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 
thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10;
Đạt giải Shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ 
thể thao toàn quốc, do Cục thể dục thể 
thao, Bộ VH,TT&DL tổ chức;

20 Nguyễn Tùng Lâm 022310011444 09/10/2010 THCS Nguyễn Du
THPT Đông 
Triều

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

21 Hoàng Minh Thư 022310011378 22/04/2010 THCS Xuân Sơn
THPT Đông 
Triều

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

22 Phạm Trang Nhung 022310000404 16/11/2010 THCS Mạo Khê II
THPT Hoàng 
Quốc Việt

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

23 Bùi Hà Linh 001310023430 30/04/2010 THCS Kim Sơn
THPT Hoàng 
Quốc Việt

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

24 Đỗ Minh Tuấn 022210000681 07/07/2010 THCS Kim Sơn
THPT Hoàng 
Quốc Việt

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

25 Nguyễn Huyền Phương 022310011159 07/07/2010 THCS Mạo Khê II
THPT Hoàng 
Quốc Việt

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

26 Vũ Hà Chi 022310005550 23/12/2010
THCS Hồng Thái 

Đông
THPT Hoàng 
Hoa Thám

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT 
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức)

27 Bùi Minh Tiến 022210004683 01/01/2010 THCS Hoàng Quế
THPT Hoàng 
Hoa Thám

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện Học sinh đạt giải QG Hội thi Tin học trẻ 

28 Vũ Thị Anh Thư 022310008441 23/05/2010 THCS Minh Thành
THPT Đông 
Thành

HS đạt giải QG VH, 
VN, TDTT, KHKT

Không đủ điều kiện
Giải Pencak Silat do Cục thể thao, Bộ 
VHTTDL tổ chức

(Danh sách có 28 học sinh)


